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I. TỔNG QUAN VỀ RÀ SOÁT ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Căn cứ rà soát
Công tác rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo được thực hiện dựa trên các văn bản pháp lý quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau:

1) Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14/3/2016 ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

2) Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 06/9/2017 ban hành Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
3) Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/3/2021ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học
4) Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ”;
5) Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ
6) Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
7) Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/02/2018 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
8) Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT của Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
9) Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
10)  Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ 
11)  Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12)  Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
13)  Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
14)  Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021: Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

15)  Thông tư 20/2020/ TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học.
2. Mục đích 
- Rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo trong toàn trường

- Đảm bảo các chương trình đào tạo của toàn trường thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng, tăng cường tính hiệu quả của các hoạt động và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

3. Nội dung rà soát

- Rà soát điều kiện ĐBCL về đội ngũ của chương trình đào tạo
- Rà soát điều kiện ĐBCL về kết quả nghiên cứu khoa học

- Rà soát về số lượng người học các bậc đào tạo

- Rà soát về kết quả đầu ra của chương trình đào tạo các trình độ

- Rà soát điều kiện ĐBCL về ký túc xá phục vụ chương trình đào tạo

- Rà soát điều kiện ĐBCL về cơ sở vật chất phục vụ chương trình đào tạo

- Rà soát điều kiện ĐBCL về thư viện  phục vụ chương trình đào tạo
- Rà soát điều kiện ĐBCL về thực hành - thí nghiệm phục vụ chương trình đào tạo

- Rà soát điều kiện ĐBCL về tình trạng việc làm của sinh viên chính quy.
4. Trình tự và phân công thực hiện 

	TT
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian

	
	
	Chính
	Phối hợp
	

	1
	Cung cấp các biểu mẫu thống kê về điều kiện đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo toàn trường gửi về Trung tâm ĐBCL
	ĐBCL , Đào tạo,  Đào tạo Sau đại học, Trung tâm GDTX, KH-HTQT, TCCB, QT&ĐT, Thư viện, NXB, Trung tâm TH-TN, Nội trú 
	Các đơn vị liên quan
	Từ 18/6 -25/6/2021

	2
	Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổng hợp và gửi các mẫu biểu thống kê cho các Khoa/Viện đào tạo và các đơn vị hành chính liên quan
	ĐBCL
	Các Khoa/Viện; Các đơn vị liên quan
	Từ 26/6 -28/6/2021

	3
	Các khoa/viện, các đơn vị hành chính thống kê theo mẫu biểu và gửi về Trung tâm Đảm bảo chất lượng 
	Các Khoa/Viện; 

Các đơn vị liên quan
	Từ 29/6 -25/7/2021

	4
	Tổng hợp báo cáo trình Ban giám hiệu Nhà trường
	ĐBCL, Đào tạo,  Đào tạo Sau đại học, Trung tâm GDTX
	Các Khoa/Viện; 

Các đơn vị liên quan
	Từ 26/7-30/7/2021


II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT

1. Tình hình thực hiện rà soát của các đơn vị 

- Có 13/13 Khoa/viện hoàn thành thống kê theo mẫu biểu rà soát;
- Có 8/8 đơn vị hành chính liên quan trực tiếp thống kê/cung cấp số liệu theo mẫu biểu (Đào tạo, Đào tạo SĐH, CTCT-HSSV, TH-TN, Nội trú, QT&ĐT, Thư viện,  DVHTSV&QHDN);
- Có 23/ 52 CTĐT được Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào rà soát chi tiết về học liệu.

2. Phân tích kết quả rà soát 

2.1. Về đội ngũ của chương trình đào tạo
- Bậc đào tạo đại học chính quy: 

+ Có 51/52 CTĐT có tỷ lệ sinh viên/01 giảng viên quy đổi đạt tỷ lệ theo quy định tại Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/02/2018 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
+ Có 01 CTĐT có tỷ lệ sinh viên/01 giảng viên quy đổi không đạt tỷ lệ theo quy định tại Thông tư Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT là CTĐT ngành Công nghệ thông tin với tỷ lệ là 21.9 (theo quy định là 20 sinh viên/01GV quy đổi).
- Bậc đào tạo sau đại học: 

+ Có  11 /37 chuyên ngành thạc sỹ chưa đáp ứng đúng với quy định của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 15 Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ, gồm: 

	TT
	Tên CTĐT
	Tổng số giảng viên cơ hữu ngành phù hợp
	Tổng số được phép tuyển sinh (tính trong 2 năm )
	Tổng số người học hiện tại (tính cho 2 khóa đang đào tạo)
	Số lượng chỉ tiêu vượt

	1
	Lý luận và PPDH Hóa học
	6
	48
	78
	30

	2
	Lý luận và phương pháp giảng dạy sinh học
	5
	34
	58
	24

	3
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
	7
	46
	49
	3

	4
	Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý
	6
	52
	54
	2

	5
	Quản lý kinh tế
	16
	108
	200
	92

	6
	Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật
	18
	108
	586
	478

	7
	Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh
	10
	68
	154
	86

	8
	Ngôn ngữ Việt Nam
	7
	46
	52
	6

	9
	Lí luận và PPDH bộ môn Ngữ văn
	5
	34
	49
	15

	10
	Lý luận văn học
	5
	34
	49
	15

	11
	Quản lý giáo dục
	16
	120
	504
	384


Một số ngành hiện không có học viên nào gồm: Hóa vô cơ, Hình học pô tô, Nuôi trồng thủy sản.
Chi tiết số liệu của mục 2.1 tại Phụ lục 1
2.2. Về nghiên cứu khoa học
- Đề tài cấp Nhà nước: từ năm 2016-nay chỉ có 05/13 đơn vị có đề tài cấp nhà nước và có 14/54 CTĐT có đề tài cấp Nhà nước. Chỉ duy nhất 02 CTĐT có đề tài cấp Nhà nước trong 5 năm liên tục là CTĐT ngành Sư phạm Toán học và Sư phạm Vật lý. Viện Sư phạm Tự nhiên có nhiều đề tài cấp Nhà nước nhất với 18/34 đề tài.
Bảng 2: Đề tài cấp Nhà nước giai đoạn 2016-2020

	TT
	Tên Chương trình đào tạo
	Số lượng theo năm học
	Tổng số

	
	
	2015-2016 
	2016-2017 
	2017-2018 
	2018-2019 
	2019-2020 
	

	 
	Tổng số các ngành
	7
	6
	6
	9
	4
	34

	I
	Viện Sư phạm tự nhiên
	4
	3
	3
	5
	3
	18

	1
	Sư phạm Hoá học
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	2
	Sư phạm Toán học
	2
	1
	1
	3
	1
	8

	3
	Sư phạm Vật lý
	1
	2
	2
	2
	2
	9

	II
	Viện CNHSMT
	0
	2
	0
	4
	1
	7

	4
	Cao học Thực vật
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	5
	Tiến sĩ Thực vật học
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	6
	Công nghệ thực phẩm
	 
	2
	 
	 
	1
	3

	III 
	Viện Sư phạm Xã hội
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	7
	Sư phạm Ngữ văn
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	8
	Giáo dục chính trị 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	IV
	Khoa Giáo dục
	0
	1
	2
	0
	0
	5

	9
	Giáo dục mầm non thạc sĩ
	 
	1
	1
	 
	 
	2

	10
	Giáo dục tiểu học thạc sĩ
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	11
	Quản lý giáo dục
	
	
	
	1
	1
	2

	V
	Viện Nông nghiệp và tài nguyên
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	12
	Đại học/sau đại học Ngành Nuôi trồng thủy sản
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	13
	Đại học: Ngành Nông học/cao học: Khoa học cây trồng
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	14
	Chăn nuôi
	1
	 
	 
	 
	 
	1


- Đề tài cấp Bộ: có 8/13 đơn vị Khoa/viện với 33/54 CTĐT có đề tài cấp Bộ, tổng số  đề tài cấp bộ được thực hiện trong giai đoạn này là 130. Trong đó Viện Sư phạm tự nhiên nhiều nhất với 39 đề tài, Khoa Giáo dục xếp thứ 2 với 26 đề tài, Viện NN&TN với 16 đề tài, Khoa Kinh tế 15 đề tài. Chương trình đào tạo có số đề tài cấp Bộ nhiều nhất là ngành Sư phạm Vật lý với 16 đề tài, ngành Nông học 10 đề tài (Chi tiết tại Phụ lục 2 - Biểu tổng hợp về NCKH).
- Đề tài cấp trường: tất cả 13/13 Khoa/Viện có đề tài cấp trường với tổng số là 523 đề tài, Khoa Giáo dục có nhiều đề tài nhất với 70 đề tài. Có 44/54 CTĐT có đề tài cấp trường, trong đó CTĐT các ngành có số đề tài cao như ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kỹ thuật xây dựng, Sư phạm Lịch sử, Công nghệ thực phẩm (Chi tiết tại Phụ lục 2 - Biểu tổng hợp về NCKH).

- Sách chuyên khảo: có 8/13 đơn vị Khoa/Viện có sách chuyên khảo với tổng số sách chuyên khảo là 78. Viện Sư phạm xã hội là đơn vị có số sách chuyên khảo nhiều nhất với 38 cuốn và hàng năm liên tục các sách chuyên khảo. Khoa Luật có 15 cuốn trong năm học 2019-2020.
Bảng 3: Sách chuyên khảo của Chương trình đào tạo giai đoạn 2016-2020
	TT
	Tên chương trình
 đào tạo
	Số lượng theo năm học
	Tổng số

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	

	
	Tổng số các ngành
	15
	8
	9
	9
	35
	87

	1
	Viện Sư phạm tự nhiên
	1
	0
	1
	1
	3
	6

	2
	Viện Sư phạm Xã hội
	6
	4
	8
	5
	6
	38

	3
	Viện CNHS&MT
	0
	0
	0
	2
	2
	4

	4
	Khoa Kinh tế
	0
	1
	0
	0
	3
	4

	5
	Khoa Luật
	0
	0
	0
	0
	15
	15

	6
	Khoa Sư phạm ngoại ngữ
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	7
	Khoa Giáo dục
	4
	2
	0
	1
	2
	11

	8
	Viện Khoa học xã hội và nhân văn
	1
	1
	0
	0
	4
	6


- Giáo trình: có 12/13 Khoa/Viện có giáo trình (trừ Khoa Giáo dục quốc phòng) với tổng số giáo tình là 204 giáo trình. Khoa Giáo dục có số giáo trình nhiều nhất là 50, Viện SP Tự nhiên với 41 giáo trình. Chương trình đào tạo có số giáo trình nhiều nhất là ngành Giáo dục tiểu học (cả bậc ĐH và SĐH),  Sư phạm Toán, Sư phạm lịch sử. (Chi tiết tại Phụ lục 2 - Biểu tổng hợp về NCKH).

- Sách tham khảo: có 12/13 Khoa/Viện có sách tham khảo(Khoa Xây dựng không có) vói tổng số sách là 136. Trong đó có các CTĐT có số đầu sách tham khảo nhiều nhất là SP Hóa học, Sp Sinh học, Sp Lịch sử, ngành Kinh tế (chuyên ngành KT đầu tư) - Chi tiết tại Phụ lục 2 - Biểu tổng hợp về NCKH).

- Sách hướng dẫn: chỉ só 4/13 đơn vị có sách hướng dẫn với tổng số đầu sách là 33. Khoa Sư phạm ngoại ngữ nhiều nhất với 13 đầu sách. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non (bậc Thạc sỹ) nhiều nhất với 12 đầu sách.

Bảng 4: Sách hướng dẫn của các chương trình đào tạo giai đoạn 2016-2020

	TT
	Tên chương trình đào tạo
	Số lượng theo năm học
	Tổng số

	
	
	2015-2016 
	2016-2017 
	2017-2018 
	2018-2019 
	2019-2020 
	

	 I
	Tổng số các ngành 
	10
	5
	2
	10
	6
	33

	 
	Viện Sư phạm Xã hội
	0
	0
	0
	0
	6
	6

	1
	Sư phạm Địa lí, Thạc sĩ Địa lí học
	 
	 
	 
	 
	6
	6

	 II
	Khoa Sư phạm ngoại ngữ
	4
	0
	0
	9
	0
	13

	2
	Cử nhân Ngôn ngữ Anh
	2
	 
	 
	1
	 
	3

	3
	Cử nhân Sư phạm tiếng Anh
	2
	 
	 
	4
	 
	6

	4
	Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	 III
	Khoa Giáo dục
	5
	4
	2
	1
	0
	12

	5
	Giáo dục mầm non thạc sĩ
	5
	4
	2
	1
	 
	12

	 IV
	Viện Nông nghiệp và tài nguyên
	1
	1
	0
	0
	0
	2

	6
	Chăn nuôi
	1
	1
	 
	 
	 
	2


- Tạp chí Khoa học quốc tế: Có  12/13 Khoa/Viện có bài báo quốc tế (trừ Khoa Giáo dục quốc phòng). CTĐT có số bài báo quốc tế nhiều nhất là ngành Kỹ thuật xây dựng với 109 bài trong 5 năm, thứ hai là ngành Sư phạm Toán học với 73 bài.
Bảng 5: Tạp chí khoa học quốc tế giai đoạn 2016-2020
	TT
	Tên chương trình
 đào tạo
	Số lượng theo năm học
	Tổng số

	
	
	2015-2016 
	2016-2017 
	2017-2018 
	2018-2019 
	2019-2020 
	

	 
	Tổng số các ngành 
	143
	124
	173
	264
	261
	885

	1 
	Viện Sư phạm tự nhiên
	36
	26
	28
	42
	54
	186

	 2
	Viện Sư phạm Xã hội
	3
	2
	5
	12
	9
	31

	 3
	Viện Kỹ thuật và công nghệ
	5
	7
	9
	13
	16
	50

	 4
	Viện CNHS&MT
	26
	21
	22
	35
	31
	135

	 5
	Khoa Kinh tế
	2
	2
	16
	34
	44
	96

	 6
	Khoa Luật
	0
	0
	2
	0
	2
	4

	 7
	Khoa Sư phạm ngoại ngữ
	25
	19
	19
	21
	11
	95

	 8
	Khoa Giáo dục
	12
	12
	14
	22
	16
	76

	 9
	Khoa Xây dựng
	14
	18
	31
	45
	38
	146

	 10
	Khoa Giáo dục thể chất
	2
	1
	2
	3
	5
	13

	 11
	Viện Nông nghiệp và tài nguyên
	5
	8
	9
	9
	11
	42

	 12
	Viện Khoa học xã hội và nhân văn
	0
	0
	2
	5
	4
	11


Có 7 CTĐT bậc đại học và 01 CTDT bậc sau đại học không có bài báo quốc tế

Bảng 6: Các chương trình đào tạo không có bài báo quốc tế

	TT
	Tên chương trình đào tạo

	1
	Cao học Phương pháp giảng dạy Sinh học

	2
	Sư phạm Tin học

	3
	Khoa học Dữ liệu và Thống kê

	4
	Điều dưỡng

	5
	Giáo dục mầm non

	6
	Chăn nuôi

	7
	Cử nhân sư phạm giáo dục quốc phòng và an ninh

	8
	Báo chí


-  Tạp chí khoa học trong nước: 13/13 Khoa, viện có các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước. Có tổng số bài được đăng trong 5 năm là 1896 bài. Các đơn vị có nhiều bài nhất là Viện CNHS&MT (441 bài), Khoa Giáo dục ( 275 bài), Khoa Kinh tế (247 bài). Chi tiết tại Phụ lục 2 - Biểu tổng hợp về NCKH).

- Tạp chí khoa học cấp Trường: có 9/13 đơn vị có bài báo đăng trên tạp chí khoa học cấp trường, trong đó Khoa Giáo dục ngành với Giáo dục Tiểu học nhiều nhất với 80 bài trong 5 năm (Chi tiết tại Phụ lục 2 - Biểu tổng hợp về NCKH).


- Hội thảo quốc tế: có 12/13 đơn vị có bài hội thảo quốc tế (trừ Khoa Giáo dục Quốc phòng) với 353 bài. Khoa Xây dựng, Viện Sư phạm xã hội và Viện SPTN có số bài hội thảo quốc tế nhiều nhất. Trong đó ngành Kỹ thuật xây dựng nhiều nhất với 52 bài (Chi tiết tại Phụ lục 2 - Biểu tổng hợp về NCKH)..
- Hội thảo trong nước: có 12/13 đơn vị có bài hội thảo quốc tế (trừ Khoa Giáo dục quốc phòng) với 596 bài. Viện SPXH có số bài nhiều nhất với 154 bài trong đó có 2 ngành có số bài nhiều nhất là Sư phạm Lịch sử và Sư phạm ngữ văn. (Chi tiết tại Phụ lục 2 - Biểu tổng hợp về NCKH)..
- Hội thảo cấp trường: có 9/13 đơn vị có hội thảo cấp trường (trừ Khoa Giáo dục quốc phòng, Khoa Luật, Viện CNHSMT, Khoa GDTC). Khoa Giáo dục và Viện SPXH có nhiều bài nhất và trong đó ngành Giáo dục tiểu học, ngành SP Lịch sử, Sp ngữ văn có số bài nhiều nhất. (Chi tiết tại Phụ lục 2 - Biểu tổng hợp về NCKH).

2.3. Về nghiên cứu khoa học của các chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ

Có 100% các chương trình đào tạo tiến sĩ có đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo quy định tại Thông tư 08 quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.. Tuy nhiên chỉ có 04/17 CTĐT đạt tỷ lệ 100% giảng viên đáp ứng hướng dẫn NCS. Riêng ngành Lịch sử thế giới không có giảng viên đáp ứng yêu cầu hướng dẫn NCS. 
Bảng 7: Kết quả đáp ứng của đội ngũ đào tạo trình độ Tiến sĩ
các chương trình đào tạo
	TT
	Tên chương

trình đào tạo tiến sĩ 
	Tỷ lệ GV đáp ứng giảng dạy
	Tỷ lệ GV đáp ứng hướng dẫn NCS
	Tỷ lệ đáp ứng  hướng dẫn NCS%
	Ghi chú 

	1
	Hoá hữu cơ
	8/8
	6/8
	75%
	

	2
	Lý luận và PPDH Hoá học
	9/9
	4/9
	44,4
	

	3
	Thực vật
	9/9
	7/9
	77.8
	

	4
	Đại số và Lý thuyết số
	6/7
	6/7
	85,7
	

	5
	Hình học và tô pô
	4/4
	4/4
	100
	

	6
	Toán Giải tích
	5/5
	5/5
	100
	

	7
	Xác suất thống kê và Toán ứng dụng
	6/6
	6/6
	100
	

	8
	LL&PPDH Bộ môn Toán
	6/6
	1/6
	16,7
	

	9
	Quang học
	13/13
	5/13
	38,5
	

	10
	Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý
	8/8
	4/8
	50
	

	11
	Ngôn ngữ Việt Nam
	6/6
	1/6
	16,7
	

	12
	Văn học Việt Nam
	9/9
	4/9
	44,4
	

	13
	Quản lý kinh tế
	9/9
	9/9
	100
	

	14
	Chính trị  học 
	5/5
	2/5
	40
	

	15
	Quản lý giáo dục
	6/6
	5/6
	83,3
	01 GV do chưa đủ năm còn công trình đầy đủ

	16
	Lịch sử Việt Nam
	7/7
	2/7
	28,6
	

	17
	Lịch sử thế giới
	9/9
	0/9
	0
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2.4. Về kết quả đầu ra trình độ đại học chính quy

- Tỷ lệ tốt nghiệp khối sư phạm là cao nhất, trung bình đạt trên 80% qua các năm (trong 5 năm) trong đó ngành Sư pham hóa  học có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất. Khối kỹ thuật có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất trong các khối ngành. Một số ngành có tỷ lệ tốt nghiệp thấp dưới 50% ở khóa 57 (gồm Kỹ thuật điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện - điện tử (20%), Kỹ thuật xây dựng) và khóa 58 (gồm Sư phạm Lịch sử , QTKD, Luật kinh tế , Ngôn ngữ Anh, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi). 
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2.5. Về kết quả đầu ra trình độ sau đại học
- Bậc thạc sỹ: có 15/37 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Có 14/37 chuyên ngành có tỷ lệ tốt nghiệp dưới 100% (trong đó CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng đạt tỷ lệ thấp nhất trong tất cả các ngành đạt 87,92% trong 3 khóa (K24-K26). 

	TT
	Khóa tuyển sinh
	Số lượng nhập học
	Số lượng thôi học
	Tỉ lệ thôi học
	Số lượng tốt nghiệp
	Tỉ lệ  tốt nghiệp
	Thời gian tốt nghiệp trung bình

	1
	Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy Sinh học 

	
	2016-2018
	18
	1
	5,6%
	16
	88,9%
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thạc sĩ chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số .

	
	Khóa 2015-2017
	30
	1
	1
	29
	97%
	2

	3
	Thạc sĩ chuyên ngành Toán Giải tích

	
	Khóa 2015-2017
	12
	1
	8,3%
	11
	91,67%
	2

	4
	Thạc sĩ chuyên ngành Xác suất thống kê và Toán ứng dụng

	
	Khóa 2018-2020
	12
	1
	8,3%
	11
	91,67%
	2

	5
	Thạc sĩ Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý 

	
	2016-2018
	35
	1
	2,85
	34
	97,15%
	2,0

	6
	Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam 

	
	Khóa 25
	14
	1
	7.69%
	13
	92.31%
	2

	7
	Thạc sĩ chuyên ngành Địa lí học 

	
	K23 (2015-2017)
	39
	0
	0
	38
	97,4
	2

	8
	Thạc sĩ ngành quản lý kinh tế

	
	Khóa 26
	124
	0
	0%
	114
	92%
	2 năm

	9 
	Thạc sĩ ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật

	
	Khóa 26
	422
	2
	0.50%
	416
	99%
	2 năm

	10
	Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh 

	
	Khóa 26
	68
	2
	0.04
	62
	93.9
	2,14 năm

	11
	Thạc sĩ Giáo dục mầm non

	
	Khóa 23
	28
	1
	3,5%
	27
	96,4%
	2 năm

	4
	Khóa 26
	22
	1
	           8,3%
	21
	91,6%
	2 năm

	5
	Khóa 27
	45
	2
	4,4%
	43
	95%
	2 năm

	12
	Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

	
	Khóa 25
	18
	2
	11.11%
	16
	88.89%
	2 năm

	
	Khóa 26
	39
	2
	5.13%
	37
	94.87%
	2 năm

	
	Khóa 27
	20
	2
	10.00%
	18
	80.00%
	2 năm

	13
	Thạc sĩ ngành GDTC

	
	Khóa 24
	24
	1
	4,17%
	23
	95,83%
	2 năm

	14
	Thạc sĩ Quản lý giáo dục 

	 
	Khóa 23 
	182 
	1 
	0.55%
	181 
	99.5%
	2 

	 
	Khóa 24 
	180 
	1 
	0.56%
	179 
	99.4%
	2 

	 
	Khóa 25 
	127 
	1 
	0.79%
	126 
	99.2%
	2 

	 
	Khóa 26 
	228 
	1 
	0.44%
	227 
	99.6%
	2 


- Bậc Tiến sĩ: Có 09 ngành có tỷ lệ bảo vệ luận án đúng thời hạn dưới 100% trong một số khóa đào tạo. Ngành văn học Việt Nam có 3 khóa từ 2015 đến nay đều chưa hoàn thành một NCS nào, khóa 2015-2019 quá hạn cả 03 NCS. Số lượng thôi học cũng diễn ra ở mọt số ngành như Lý luận và phương pháp dạy học hóa học, Quang học, Hóa hữu cơ, Ngôn ngữ Việt Nam, Lịch sử Việt Nam thôi học 50% .
Bảng 8: Kết quả đầu ra trình độ tiến sĩ

	TT
	Khóa tuyển sinh
	Số lượng nhập học
	Số lượng thôi học
	Tỉ lệ thôi học
	Số lượng tốt nghiệp
	Tỉ lệ  tốt nghiệp
	Thời gian tốt nghiệp trung bình

	1
	Tên chương trình đào tạo: Lí luận và Phương pháp dạy hoá học

	
	2016-2020
	4
	1
	25%
	2
	50%
	 

	2
	Tên chương trình đào tạo: Tiến sĩ Hoá hữu cơ

	
	2015-2019
	3
	1
	33,33%
	2
	66,67%
	 

	3
	Tên chương trình đào tạo: Quang học

	
	2015-2019
	4
	1
	25%
	2
	50%
	4,0

	
	2016-2020 
	3
	0
	0
	3
	100%
	4,0

	4
	Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Việt Nam

	
	Khóa 2015 -2019
	4
	1
	25%
	5
	75%
	4

	
	Khóa 2016- 2020
	5
	1
	20%
	3
	80%
	4,5

	 5
	Chương trình đào tạo: Văn học Việt Nam

	
	Khóa 2015 -2019
	3
	0
	0
	Chưa tốt nghiệp
	0%
	 

	
	Khóa 2016- 2020
	5
	0
	0
	Chưa tốt nghiệp
	0%
	 

	
	Khóa 2017 -2021
	5
	0
	0
	Chưa tốt nghiệp
	0%
	 

	6
	Tên chương trình đào tạo: Lịch sử Thế giới

	
	Khóa 2016
	4
	0
	0%
	2
	50%
	4 năm

	
	Khóa 2017
	2
	0
	0%
	0
	0%
	4 năm

	7
	Tên chương trình đào tạo: Lịch sử Việt Nam

	
	Khóa 2014
	4
	2
	50%
	2
	50%
	5 năm

	
	Khóa 2016
	2
	1
	50%%
	1
	50%
	3.5 năm

	8
	Tên chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế

	
	Khóa 2017-2021
	3
	 
	 
	1
	33%
	4 năm

	 9
	Tên chương trình đào tạo : Quản lý giáo dục

	 
	Khóa 20 (2013)
	7
	 
	 
	6
	85,7
	4 năm

	 
	Khóa 21 (2014)
	8
	 
	 
	7
	87,5
	4 năm

	 
	Khóa 22 (2015)
	7
	 
	 
	5
	71,4
	4 năm

	 
	Khóa 23 (2016)
	11
	1
	 
	8
	72
	4 năm

	 
	Khóa 24 (2017)
	12
	 
	 
	2
	16,7
	4 năm
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2.6. Về cơ sở vật chất, ký túc xá
Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu tính trên một sinh viên chính quy đạt mức 3,3m2/1SV (đạt tiêu tiểu theo mục a khoản 2 Điều 6 Thông tư 06/2018 về điều kiện tuyển sinh các hệ đà tạo - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu tính trên một sinh viên chính quy không thấp hơn 2,8 m2). 

Bảng 9: Diện tích xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo
	TT
	Tiêu chí
	Đơn vị tính
	Diện tích

	
	Tổng diện tích đất sử dụng của Nhà trường
	m2
	441.265

	1.1
	Nơi làm việc
	m2
	16.995

	1.2
	Nơi học
	m2
	51.054

	1.3
	Nơi vui chơi giải trí
	m2
	26.823

	2
	Diện tích phòng học
	m2
	51.054

	2.1
	Tổng diện tích phòng học
	m2
	51.054

	2.2
	Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy
	m2
	3,3m2/1 SV


Bảng 10: Số lượng phòng học và diện tích sử dụng

	TT
	Hạng mục
	Số lượng
	Diện tích sàn xây dựng (m2)

	1
	Hội trường, giảng đường, phòng học, phòng đa năng, phòng làm việc của GS, PGS:
	316
	33.310

	
	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
	10
	8.008

	
	Phòng học từ 100 - 200 chỗ
	36
	4.032

	
	Phòng học từ 50 - 100 chỗ
	85
	7.140

	
	Số phòng học dưới 50 chỗ
	155
	8.680

	
	Số phòng học đa phương tiện
	16
	3.800

	
	Phòng làm việc của GS, PGS
	14
	1.650

	2
	Thư viện, trung tâm học liệu
	2
	6.737

	3
	Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập
	3
	69.400


- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 3.784, đáp ứng đủ nhu cầu của sinh viên. Ngành có số lượng sinh viên ở ký túc xã nhiều nhất là ngành Luật Kinh tế và Luật học, Ngành Kế toán, QTKD. 
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2.7. Về thiết bị thực hành thí nghiệm 
Nhà trường có 04 không gian học tập với hơn 1000 máy tính kết nối mạng cho sinh viên tự học. Có 1328 thiết bị phục vụ cho 20 chương trình đào tạo. Có 02 mô hình thực hành mô phỏng của chương trình đào tạo các khối ngành Kinh tế và các ngành Luật. Có 02 trường sư phạm trực thuộc để làm nơi thực hành sư phạm của các chương trình đào tạo ngành sư phạmNgoài các phòng thí nghiệm phục vụ học tập, Nhà trường được đầu tư 05 phòng thí nghiệm chuyên sâu cho các ngành thuộc nhóm kỹ sư và khoa học sự sống. 
Bảng 11: Tổng hợp số lượng thiết bị phục vụ các chương trình đào tạo

	TT
	Tên Chương trình đào tạo
	Số thiết bị

	I.
	Viện Sư phạm tự nhiên
	

	1
	Sư phạm Sinh học 
	45

	2
	Điều dưỡng (dùng chung với ngành sư phạm Sinh học)
	32

	3
	Công nghệ sinh học (dùng chung với ngành sư phạm Sinh học)
	42

	4
	Thạc sỹ các ngành sinh học (dùng chung với ngành sư phạm Sinh học)
	39

	5
	Sư phạm Hóa học
	46

	6
	Công nghệ thực phẩm
	17

	7
	Thạc sỹ các ngành Hóa học
	17

	8
	Sư phạm Vật lý
	43

	9
	Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quang học
	16

	10
	Thạc sỹ chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Vật lý 
	26

	II.
	Viện Công nghệ hóa sinh môi trường
	

	11
	Điều Dưỡng 
	102

	12
	Công nghệ sinh học 
	18

	13
	Công nghệ thực phẩm 
	91

	III.
	Khoa Xây dựng
	

	14
	Kỹ thuật xây dựng; 2. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (2 ngành sử dụng chung)
	214

	15
	Kỹ thuật xây dựng 
	27

	16
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
	7

	IV.
	Viện Kỹ thuật và công nghệ
	

	17
	Ngành Công nghệ thông tin;  2. Công nghệ thông tin chất lượng cao; 3.Kỹ thuật phần mềm bao gồm (3 ngành sử dùng chung)
	444

	18
	Kỹ thuật Điện- Điện tử 
	42

	19
	Kỹ thuật ĐTVT
	60

	20
	Kỹ thuật ĐTVT
	69

	Tổng cộng
	1328
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2.8. Về Thư viện
Thư viện được bố trí tại một tòa nhà 7 tầng có diện tích sử dụng gần 29.000m2 bao gồm: 06 phòng học, 01 hội trường, 03 phòng máy tính, 09 kho sách, 06 phòng đọc với 2000 chỗ ngồi. Có kết nối với các cơ sở dữ liệu của các trường địa học lớn và cơ sở nghiên cứu như cơ sở dữ liệu của cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia; cơ sở dữ liệu điện tử của Đại học Quốc gia hà Nội; cơ sở dữ liệu của trường Đại học Cần Thơ.

Hiện tại Trung tâm thông tin Thư viện nguyễn Thúc Hào đã rà soát được 17/54 CTĐT, kết quả như sau:
Bảng 12: Thống kê học liệu các CTĐT
	TT
	Tổng số học phần
	Giáo trình chính
	Năm xuất bản
	Tài liệu tham khảo
	Năm xuất bản

	
	
	Số yêu cầu trong đề cương HP
	Số có thực tế
	Từ trên 5 năm
	Từ 5 năm đến nay
	Số yêu cầu trong đề cương HP
	Số có thực tế
	Từ trên 5 năm
	Từ 5 năm đến nay

	1
	Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học

	
	41
	82
	78
	48
	30
	213
	195
	119
	76

	2
	Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non

	
	41
	75
	62
	38
	24
	278
	256
	112
	144

	3
	Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hoá học

	
	40
	48
	45
	33
	12
	112
	97
	58
	41

	4
	Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

	
	41
	52
	46
	14
	32
	105
	98
	32
	66

	5
	Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán

	
	50
	60
	60
	35
	25
	139
	125
	78
	47

	6
	Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm

	
	39
	70
	56
	32
	24
	214
	182
	72
	110

	7
	Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Địa lý

	
	38
	38
	30
	18
	12
	110
	78
	35
	43

	8
	Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn

	
	41
	58
	45
	32
	13
	237
	195
	128
	67

	9
	Chương trình đào tạo ngành Điều khiển tự động hoá

	
	52
	51
	45
	28
	32
	185
	157
	52
	105

	10
	Chương trình đào tạo ngành Luật

	
	24
	29
	25
	15
	10
	101
	90
	52
	38

	11
	Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế

	
	36
	62
	48
	20
	28
	115
	95
	42
	53

	12
	Chương trình đào tạo ngành Kinh tế (KTĐT)

	
	31
	60
	48
	20
	28
	140
	121
	56
	65

	13
	Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh 

	
	43
	72
	60
	32
	28
	224
	195
	84
	111

	14
	Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng

	
	31
	37
	28
	12
	16
	127
	102
	31
	71

	15
	Chương trình đào tạo ngành Xây dựng

	
	42
	42
	32
	12
	20
	208
	178
	56
	122

	16
	Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

	
	38
	61
	48
	29
	19
	138
	124
	75
	49

	17
	Chương trình đào tạo ngành Giáo dục quốc phòng

	
	26
	33
	25
	12
	13
	82
	58
	28
	30
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2.9. Về việc làm của sinh viên

- Các ngành có tỷ lệ SVTN có việc làm cao nhất qua các năm gồm có: 

+ Năm 2017: Khoa học máy tính (93.3%), Ngôn ngữ Anh (90.3%), Sư phạm Tiêng Anh (95.1%), Sư phạm Tin học (93.5%).

+Năm 2018: Công nghệ thông tin (90.4%), Giáo dục thể chất (95.2%), Khuyến nông (92.9%), Kinh tế (93.3 %), Kỹ thuật xây dựng (93.3%), Kỹ Thuật Điện tử viễn thông (92.9%), Kỹ thuật Điều khiển & TĐH(95.6%), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (96.8%), Luật Kinh tế (92 %), Ngôn ngữ Anh (91.8 %), Nuôi trồng thủy sản (100 %), Quản lý đất đai (90.3 %), Quản lý tài nguyên môi trường (91.3 %), Quản trị kinh doanh (95.6 %), Sư phạm Sinh học (94.4%), Việt Nam học (92.6 %).

+Năm 2019: Công nghệ thông tin (90.2 %), Khoa học máy tính (100 %), Khuyến nông (100 %), Ngôn ngữ Anh (92.4 %), Quản lý giáo dục (94.7 %), Sư phạm tin học (100 %).

Bảng 13: Các ngành có tỷ lệ SVTN có việc làm cao 

	TT
	Tên ngành đào tạo
	2017
	2018
	2019

	
	
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó

	
	
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)

	1
	Báo Chí
	72.7
	27.3
	7
	100
	59.5
	7.5
	85.7
	21.4
	6.5

	3
	Công nghệ TT
	88.1
	13.7
	6
	90.4
	40
	6.5
	90.2
	25
	6.8

	11
	Giáo dục Thể chất
	85.2
	33.3
	4
	95.2
	66.6
	4.3
	75
	50
	4.5

	12
	Hóa Học
	72.2
	38.9
	
	77.8
	55.5
	
	100
	100
	

	14
	Khoa Học Máy Tính
	93.3
	0.7
	
	81
	51.7
	
	100
	62.5
	

	16
	Khuyến Nông
	85.7
	57.1
	
	92.9
	35.7
	
	100
	100
	

	17
	Kinh Tế
	83.1
	49.4
	5.8
	93.3
	43.8
	6.5
	87.5
	43.8
	6.9

	19
	Kỹ thuật Xây dựng
	83
	25.8
	6.5
	93.3
	24.5
	7
	81.5
	16.6
	7.8

	20
	Kỹ Thuật Điện tử viễn thông
	80
	41.9
	6.5
	92.9
	42.9
	7
	75
	37.5
	7.8

	21
	Kỹ thuật Điều khiển & TĐH
	87.7
	27.7
	6.7
	95.6
	22.4
	7
	77.6
	22.4
	7.5

	22
	Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
	88.7
	12.9
	6.7
	96.8
	31.4
	7
	87.8
	10
	8

	24
	Luật Kinh tế
	86.4
	61.2
	4.8
	92
	66
	5.3
	75.9
	47.7
	5.5

	25
	Ngôn Ngữ Anh
	90.3
	49.6
	6.5
	91.8
	
	6.8
	92.4
	34.5
	7.2

	27
	Nuôi trồng Thủy Sản
	86
	14
	7.2
	100
	16.2
	7.6
	82.1
	14.3
	8.3

	28
	Quản Lý Đất Đai
	80.2
	56.5
	3.8
	90.3
	68
	4.2
	67.4
	53.5
	4.4

	29
	Quản Lý Giáo dục
	88.5
	50.8
	3.8
	80
	48
	4.2
	94.7
	57.9
	4.5

	30
	Quản Lý TNMT
	79
	66.9
	3.8
	91.3
	75.8
	4.2
	76.4
	68.1
	4.4

	32
	Quản trị Kinh Doanh
	87.1
	25.7
	7
	95.6
	47.4
	7.2
	74
	48
	7.4

	33
	Sinh học
	80
	43.3
	4
	100
	
	
	
	
	

	38
	Sư Phạm Sinh học
	70.8
	35.4
	4.4
	94.4
	84.5
	4.7
	79.5
	25
	5

	39
	Sư Phạm Tiếng Anh
	95.1
	11.1
	6.5
	87.8
	81.7
	6.8
	88.9
	19.8
	7.2

	40
	Sư Phạm Tin Học
	93.5
	54.8
	5.2
	83.3
	76.7
	5
	100
	18.2
	5.5

	44
	Việt Nam Học
	80.6
	55.1
	7
	92.6
	79.6
	7
	76.6
	74.5
	7


Bảng 14: Các ngành có tỷ lệ SVTN có việc làm thấp

	TT
	Tên ngành đào tạo
	2017
	2018
	2019

	
	
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó

	
	
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)

	1
	Báo Chí
	72.7
	27.3
	7
	100
	59.5
	7.5
	85.7
	21.4
	6.5

	2
	Chính trị học
	63.3
	46.7
	6
	75
	64.3
	6.5
	43.8
	37.5
	6.5

	5
	Công tác xã hội
	 80.4


	51.5
	
	89.6
	59.7
	
	62.1
	42.4
	

	8
	Giáo dục chính trị
	38.5
	30.8
	4.4
	83.3
	55.6
	4.7
	58.8
	26.5
	5

	10
	Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh
	86.4
	25
	4
	
	
	
	71.4
	33.3
	4.5

	
	Giáo dục tiểu học
	69.7
	
	
	78.4
	
	
	84.3
	
	

	11
	Giáo dục Thể chất
	85.2
	33.3
	4
	95.2
	66.6
	4.3
	75
	50
	4.5

	12
	Hóa Học
	72.2
	38.9
	
	77.8
	55.5
	
	100
	100
	

	26
	Nông học
	80
	43.3
	
	71.9
	21.9
	
	66.7
	43.3
	

	28
	Quản Lý Đất Đai
	80.2
	56.5
	3.8
	90.3
	68
	4.2
	67.4
	53.5
	4.4

	31
	Quản Lý Văn Hóa
	83.3
	70
	4
	75
	66.7
	4.4
	63.2
	36.8
	4.7

	34
	Sư phạm Địa Lý
	80.3
	59
	4
	87.1
	35.7
	4
	65
	37.5
	4.4

	35
	Sư phạm Hóa Học
	73.7
	26.3
	4.5
	78
	40
	4.8
	75.9
	10.3
	5.4

	42
	Sư Phạm Vật Lý
	73
	31.1
	5.8
	85.2
	23.1
	6.2
	70
	32.9
	6.5


-Các ngành có tỷ lệ SVTN có việc làm thấp nhất qua các năm gồm có: 

+  Năm 2017: Chính trị học (63.3 %), Giáo dục chính trị (69.7 %), Giáo dục tiểu học (69.7 %), Hóa học (72.2 %).

+ Năm 2018: Chính trị học (75 %), Giáo dục tiểu học (78.4 %), Hóa học (77.8 %), Nông học (71.9 %), Quản lý văn hóa (75 %), Sư phạm Hóa học (78 %)

+ Năm 2019: Chính trị học (43.8 %), Công tác xã hội (62.1 %), Giáo dục chính trị (58.8 %), Nông học (66.7 %), Quản lý đất đai (67.4 %), Quản lý văn hóa (63.2 %0, Sư phạm Địa lý (65 %), Sư phạm Vật lý (70 %).


2.8.2. Về số SVTN có việc làm làm trái ngành đào tạo:

Bảng 15: Các ngành có tỷ lệ SV làm trái ngành đào tạo cao
	TT
	Tên ngành đào tạo
	2017
	2018
	2019

	
	
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó

	
	
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)

	1
	Báo Chí
	72.7
	27.3
	7
	100
	59.5
	7.5
	85.7
	21.4
	6.5

	2
	Chính trị học
	63.3
	46.7
	6
	75
	64.3
	6.5
	43.8
	37.5
	6.5

	5
	Công tác xã hội
	 80.4


	51.5
	
	89.6
	59.7
	
	62.1
	42.4
	

	8
	Giáo dục chính trị
	38.5
	30.8
	4.4
	83.3
	55.6
	4.7
	58.8
	26.5
	5

	11
	Giáo dục Thể chất
	85.2
	33.3
	4
	95.2
	66.6
	4.3
	75
	50
	4.5

	12
	Hóa Học
	72.2
	38.9
	
	77.8
	55.5
	
	100
	100
	

	13
	Kế Toán
	84.9
	28.6
	5
	88.9
	66.6
	5.2
	84.1
	25.2
	5.7

	14
	Khoa Học Máy Tính
	93.3
	0.7
	
	81
	51.7
	
	100
	62.5
	

	15
	Khoa Học Môi trường
	82.1
	62.3
	
	82.9
	58.6
	
	77.4
	54.8
	

	16
	Khuyến Nông
	85.7
	57.1
	
	92.9
	35.7
	
	100
	100
	

	18
	Kinh tế Nông nghiệp
	79.1
	64.2
	5.8
	80.7
	68.4
	6.4
	88.9
	72.2
	6.9

	23
	Luật học
	86.8
	55.6
	4.8
	82.5
	56.6
	5.3
	74.5
	42.8
	5.5

	24
	Luật Kinh tế
	86.4
	61.2
	4.8
	92
	66
	5.3
	75.9
	47.7
	5.5

	28
	Quản Lý Đất Đai
	80.2
	56.5
	3.8
	90.3
	68
	4.2
	67.4
	53.5
	4.4

	29
	Quản Lý Giáo dục
	88.5
	50.8
	3.8
	80
	48
	4.2
	94.7
	57.9
	4.5

	30
	Quản Lý TNMT
	79
	66.9
	3.8
	91.3
	75.8
	4.2
	76.4
	68.1
	4.4

	31
	Quản Lý Văn Hóa
	83.3
	70
	4
	75
	66.7
	4.4
	63.2
	36.8
	4.7

	37
	Sư Phạm Ngữ Văn
	74.2
	32.3
	4.5
	88.9
	58.3
	4.8
	78.9
	12.3
	5.4

	38
	Sư Phạm Sinh học
	70.8
	35.4
	4.4
	94.4
	84.5
	4.7
	79.5
	25
	5

	39
	Sư Phạm Tiếng Anh
	95.1
	11.1
	6.5
	87.8
	81.7
	6.8
	88.9
	19.8
	7.2

	40
	Sư Phạm Tin Học
	93.5
	54.8
	5.2
	83.3
	76.7
	5
	100
	18.2
	5.5

	41
	Sư Phạm Toán học
	83.9
	14.5
	6.5
	88.5
	69
	6.8
	86.7
	13.3
	7.2

	43
	Tài Chính Ngân Hàng
	83.9
	32.9
	7
	84.5
	69
	7
	81.1
	36.8
	7.2

	44
	Việt Nam Học
	80.6
	55.1
	7
	92.6
	79.6
	7
	76.6
	74.5
	7


- Các ngành có tỷ lệ SV làm trái ngành đào tạo cao nhất qua các năm:
+ Năm 2017: Công tác xã hội (51.5 %), Khoa học môi trường (62.3 %), Khuyến nông (57.1 %), Kinh tế nông nghệp (64.2 %), Luật học (55.6 %), Luật kinh tế (61.2 %), Quản lý đất đai (56.5 %), Quản lý Giáo dục (50.8 %), Quản lý TNMT (66.9 %), Quản lý văn hóa (70 %), Sư phạm tin học (54.8 %), Việt nam học (55.1 %).

+ Năm 2018: Báo Chí (59.5 %), Chính trị học (64.3 %), Công tác xã hội (59.7 %), Giáo dục chính trị (55.6 %), Giáo dục Thể chất (66.6 %), Hóa Học (55.5%), Kế Toán (66.6 %), Khoa Học Máy Tính (51.7 %), Khoa Học Môi trường (58.6 %), Kinh tế Nông nghiệp (68.4 %), Luật học (56.6 %), Luật Kinh tế (66 %), Quản Lý Đất Đai (68 %), Quản Lý TNMT (75.8), Quản Lý Văn Hóa (66.7 %), Sư Phạm Ngữ Văn (58.3 %), Sư Phạm Sinh học (84.5 %), Sư Phạm Tiếng Anh (81.7  %), Sư Phạm Tin Học (76.7 %), Sư phạm Toán học (69 %), Tài Chính Ngân Hàng (69 %), Việt Nam Học (79.6 %).

+ Năm 2019: Hóa Học (100 %), Khoa Học Máy Tính (62.5%), Khoa Học Môi trường (54.8 %), Khuyến Nông ( 100 %), Kinh tế Nông nghiệp (72.2 %), Quản Lý Đất Đai (53.5 %), Quản Lý Giáo dục (57.9 %), Quản Lý TNMT (68.1 %), Việt Nam Học (74.5 %).

Thu nhập của SVTN có việc làm: 

Bảng 16 : Các ngành có SVTN có việc làm có thu nhập cao

	TT
	Tên ngành đào tạo
	2017
	2018
	2019

	
	
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó

	
	
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)

	1
	Báo Chí
	72.7
	27.3
	7
	100
	59.5
	7.5
	85.7
	21.4
	6.5

	2
	Chính trị học
	63.3
	46.7
	6
	75
	64.3
	6.5
	43.8
	37.5
	6.5

	3
	Công nghệ TT
	88.1
	13.7
	6
	90.4
	40
	6.5
	90.2
	25
	6.8

	4
	Công nghệ Thực phẩm
	75.2
	43.1
	6
	83.8
	49.5
	6.2
	83.2
	32.7
	7

	17
	Kinh Tế
	83.1
	49.4
	5.8
	93.3
	43.8
	6.5
	87.5
	43.8
	6.9

	18
	Kinh tế Nông nghiệp
	79.1
	64.2
	5.8
	80.7
	68.4
	6.4
	88.9
	72.2
	6.9

	19
	Kỹ thuật Xây dựng
	83
	25.8
	6.5
	93.3
	24.5
	7
	81.5
	16.6
	7.8

	20
	Kỹ Thuật Điện tử viễn thông
	80
	41.9
	6.5
	92.9
	42.9
	7
	75
	37.5
	7.8

	21
	Kỹ thuật Điều khiển & TĐH
	87.7
	27.7
	6.7
	95.6
	22.4
	7
	77.6
	22.4
	7.5

	22
	Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
	88.7
	12.9
	6.7
	96.8
	31.4
	7
	87.8
	10
	8

	25
	Ngôn Ngữ Anh
	90.3
	49.6
	6.5
	91.8
	
	6.8
	92.4
	34.5
	7.2

	27
	Nuôi trồng Thủy Sản
	86
	14
	7.2
	100
	16.2
	7.6
	82.1
	14.3
	8.3

	32
	Quản trị Kinh Doanh
	87.1
	25.7
	7
	95.6
	47.4
	7.2
	74
	48
	7.4

	39
	Sư Phạm Tiếng Anh
	95.1
	11.1
	6.5
	87.8
	81.7
	6.8
	88.9
	19.8
	7.2

	41
	Sư Phạm Toán học
	83.9
	14.5
	6.5
	88.5
	69
	6.8
	86.7
	13.3
	7.2

	43
	Tài Chính Ngân Hàng
	83.9
	32.9
	7
	84.5
	69
	7
	81.1
	36.8
	7.2

	44
	Việt Nam Học
	80.6
	55.1
	7
	92.6
	79.6
	7
	76.6
	74.5
	7


- Các ngành có SVTN có việc làm có thu nhập cao:

+ Năm 2017: Báo Chí (7 triệu), Chính trị học (6 triệu), Công nghệ TT (6 triệu), Công nghệ Thực phẩm (6 triệu), Kỹ thuật Xây dựng (6.5 triệu), Kỹ Thuật Điện tử viễn thông (6.5 triệu), Kỹ thuật Điều khiển & TĐH (6.7 triệu), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (6.7 triệu), Ngôn Ngữ Anh (6.5 triệu), Nuôi trồng Thủy Sản (7.2 triệu), Quản trị Kinh Doanh (7 triệu), Sư Phạm Tiếng Anh (6.5 triệu), Việt Nam Học (7 triệu).

+ Năm 2018: Báo Chí (7.5 triệu), Chính trị học (6.5 triệu), Công nghệ TT (6.5 triệu), Công nghệ Thực phẩm (6.2 triệu), Kinh Tế (6.5 triệu), Kinh tế Nông nghiệp (6.4 triệu), Kỹ thuật Xây dựng (7 triệu), Kỹ Thuật Điện tử viễn thông (7 triệu), Kỹ thuật Điều khiển & TĐH (7 triệu), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (7 triệu), Ngôn Ngữ Anh (6.8 triệu), Nuôi trồng Thủy Sản (7.6 triệu), Quản trị Kinh Doanh (7.2 triệu), Sư Phạm Tiếng Anh (6.8 triệu), Sư phạm Toán học (6.8 triệu), Tài chính Ngân hàng (7 triệu), Việt Nam Học (7 triệu).
+ Năm 2019: Báo Chí (6.5 triệu), Chính trị học (6.5 triệu), Công nghệ TT (6.8 triệu), Công nghệ Thực phẩm (7 triệu), Kinh Tế (6.9 triệu), Kinh tế Nông nghiệp (6.9 triệu), Kỹ thuật Xây dựng (7.8 triệu), Kỹ Thuật Điện tử viễn thông (7.8 triệu), Kỹ thuật Điều khiển & TĐH (7.5 triệu), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (8 triệu),  Ngôn Ngữ Anh (7.2 triệu), Nuôi trồng Thủy Sản (8.3 triệu), Quản trị Kinh Doanh (7.4 triệu), Sư Phạm Tiếng Anh (7.2 triệu), Sư phạm Toán học ( triệu), Tài chính Ngân hàng (7.2 triệu), Việt Nam Học (7 triệu).

Bảng 17: Các ngành có SVTN có việc làm có thu nhập thấp

	TT
	Tên ngành đào tạo
	2017
	2018
	2019

	
	
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó
	Tỷ lệ NH có VL(%)
	Trong đó

	
	
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)
	
	Trái ngành ĐT(%)
	TNBQ (triệu đồng)

	8
	Giáo dục chính trị
	38.5
	30.8
	4.4
	83.3
	55.6
	4.7
	58.8
	26.5
	5

	9
	Giáo dục Mầm Non
	89.7
	6.9
	3.2
	89.4
	11.5
	3.5
	86.7
	10
	3.7

	10
	Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh
	86.4
	25
	4
	
	
	
	71.4
	33.3
	4.5

	11
	Giáo dục Thể chất
	85.2
	33.3
	4
	95.2
	66.6
	4.3
	75
	50
	4.5

	23
	Luật học
	86.8
	55.6
	4.8
	82.5
	56.6
	5.3
	74.5
	42.8
	5.5

	24
	Luật Kinh tế
	86.4
	61.2
	4.8
	92
	66
	5.3
	75.9
	47.7
	5.5

	28
	Quản Lý Đất Đai
	80.2
	56.5
	3.8
	90.3
	68
	4.2
	67.4
	53.5
	4.4

	29
	Quản Lý Giáo dục
	88.5
	50.8
	3.8
	80
	48
	4.2
	94.7
	57.9
	4.5

	30
	Quản Lý TNMT
	79
	66.9
	3.8
	91.3
	75.8
	4.2
	76.4
	68.1
	4.4

	31
	Quản Lý Văn Hóa
	83.3
	70
	4
	75
	66.7
	4.4
	63.2
	36.8
	4.7

	33
	Sinh học
	80
	43.3
	4
	100
	
	
	
	
	

	34
	Sư phạm Địa Lý
	80.3
	59
	4
	87.1
	35.7
	4
	65
	37.5
	4.4

	35
	Sư phạm Hóa Học
	73.7
	26.3
	4.5
	78
	40
	4.8
	75.9
	10.3
	5.4

	36
	Sư Phạm Lịch Sử
	68.5
	29.6
	4
	83.1
	14.6
	4
	74.2
	29
	4.5

	37
	Sư Phạm Ngữ Văn
	74.2
	32.3
	4.5
	88.9
	58.3
	4.8
	78.9
	12.3
	5.4

	38
	Sư Phạm Sinh học
	70.8
	35.4
	4.4
	94.4
	84.5
	4.7
	79.5
	25
	5


- Các ngành có SVTN có việc làm có thu nhập thấp:

+ Năm 2017: Giáo dục chính trị (4.4 triệu), Giáo dục Mầm Non (3.2 triệu), Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh (4 triệu), Giáo dục Thể chất (4 triệu) , Luật học (4.8 triệu), Luật Kinh tế (4.8 triệu), Quản Lý Đất Đai (3.8 triệu), Quản Lý Giáo dục (3.8 triệu), Quản Lý TNMT (3.8 triệu), Quản Lý Văn Hóa (4 triệu), Sinh học (4 triệu), Sư phạm Địa Lý (4 triệu), Sư phạm Hóa Học (4.5 triệu), Sư Phạm Lịch Sử (4 triệu), Sư Phạm Ngữ Văn (4.5 triệu), Sư Phạm Sinh học (4.4 triệu).

+ Năm 2018: Giáo dục chính trị (4.7 triệu), Giáo dục Mầm Non (3.5 triệu), Giáo dục Thể chất (4.3 triệu) , Quản Lý Đất Đai (4.2 triệu), Quản Lý Giáo dục (4.2 triệu), Quản Lý TNMT (4.2 triệu), Quản Lý Văn Hóa (4.4 triệu), Sư phạm Địa Lý (4 triệu), Sư phạm Hóa Học (4.8 triệu), Sư Phạm Lịch Sử (4 triệu), Sư Phạm Ngữ Văn (4.8 triệu), Sư Phạm Sinh học (4.7 triệu).
+ Năm 2019:  Giáo dục Mầm Non (3.7 triệu), Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh (4.5 triệu), Giáo dục Thể chất (4.5 triệu) học ( triệu), Quản Lý Đất Đai (4.4 triệu), Quản Lý Giáo dục (4.5 triệu), Quản Lý TNMT (4.4 triệu), Quản Lý Văn Hóa (4.7 triệu), Sinh học ( triệu), Sư phạm Địa Lý (4.4 triệu) Sư Phạm Lịch Sử (4.5 triệu).
III. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

1. Những tồn tại, hạn chế

Qua quá trình rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng của các CTĐT kết quả cho thấy vẫn còn có một số nội dung công tác mà điều kiện đảm bảo chất lượng chưa đáp ứng theo quy định, cụ thể:
Thứ nhất, Điều kiện ĐBCL về đội ngũ 

- Bậc đại học chính quy: Có 01 CTĐT có tỷ lệ sinh viên/01 giảng viên quy đổi không đạt tỷ lệ theo quy định là ngành Công nghệ thông tin với tỷ lệ là 21.9.
- Bậc đào tạo sau đại học: Có  11 /37 chuyên ngành thạc sỹ chưa đáp ứng đúng với quy định của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 15 Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ.
Thứ hai,  Về nghiên cứu khoa học

- Đề tài cấp Nhà nước: Từ năm 2016-nay chỉ có 05/13 đơn vị có đề tài cấp nhà nước và chỉ có 14/54 CTĐT có đề tài cấp Nhà nước. 
- Đề tài cấp Bộ: Có 8/13 đơn vị Khoa/viện với 33/54 CTĐT có đề tài cấp Bộ,  tổng số  đề tài cấp bộ được thực hiện trong giai đoạn này là 130.

- Đề tài cấp trường: tất cả 13/13 Khoa/Viện có đề tài cấp trường với tổng số là 523 đề tài, có 44/54 CTĐT có đề tài cấp trường.

- Sách chuyên khảo: có 8/13 đơn vị Khoa/Viện có sách chuyên khảo với tổng số sách chuyên khảo là 78. 

- Giáo trình: có 12/13 Khoa/Viện có giáo trình (trừ Khoa Giáo dục quốc phòng) với tổng số giáo tình là 204 giáo trình. 

- Sách tham khảo: có 12/13 Khoa/Viện có sách tham khảo(Khoa Xây dựng không có) với tổng số sách là 136. 

- Sách hướng dẫn: chỉ só 4/13 đơn vị có sách hướng dẫn với tổng số đầu sách là 33. 

Thứ ba, điều kiện ĐBCL về đào tạo Tiến sĩ
Chỉ có 04/17 CTĐT đạt tỷ lệ 100% giảng viên đáp ứng hướng dẫn NCS. Riêng ngành Lịch sử thế giới không có giảng viên đáp ứng yêu cầu hướng dẫn NCS.
Thứ tư, về kết quả đầu ra đại học chính quy
Khối kỹ thuật có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất trong các khối ngành. Một số ngành có tỷ lệ tốt nghiệp thấp dưới 50% trong 2 năm trở lại đây, cụ thể khóa 57 (gồm Kỹ thuật điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện - điện tử (20%), Kỹ thuật xây dựng) và khóa 58 (gồm Sư phạm Lịch sử , QTKD, Luật kinh tế , Ngôn ngữ Anh, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi). 
Thứ năm, kết quả đầu ra sau đại học
- Bậc Thạc sỹ: có 14/37 chuyên ngành có tỷ lệ tốt nghiệp dưới 100% (trong đó CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng đạt tỷ lệ thấp nhất trong tất cả các ngành đạt 87,92% trong 3 khóa (K24-K26).

- Bậc Tiến sĩ: Có 09 ngành có tỷ lệ bảo vệ luận án không đúng thời hạn trong một số khóa đào tạo. Ngành văn học Việt Nam có 3 khóa từ 2015 đến nay đều chưa hoàn thành một NCS nào, khóa 2015-2019 quá hạn cả 03 NCS. Số lượng thôi học cũng diễn ra ở một số ngành như Lý luận và phương pháp dạy học hóa học, Quang học, Hóa hữu cơ, Ngôn ngữ Việt Nam, Lịch sử Việt Nam thôi học 50% .

Thứ sáu, về Thư viện

- Trong số 17 CTĐT được rà soát, số giáo trình có thực tế tại Thư viện so với số yêu cầu có trong đề cương học phần chiếm trung bình trên 85%. Trong đó, số giáo trình có năm xuất bản trên 5 năm chiếm trên 50%. 
- Số sách tham khảo có thực tế tại Thư viện  so với yêu cầu trong đề cương học phần chiếm trên 80%. Năm xuất bản trên 5 năm chiếm trên 45%
Thứ bảy, về việc làm của sinh viên
-Các ngành có tỷ lệ SVTN có việc làm thấp nhất qua các năm gồm có: Chính trị học (63.3 %), Giáo dục chính trị (69.7 %), Giáo dục tiểu học (69.7 %), Công tác xã hội (62.1 %), Giáo dục chính trị (58.8 %), Nông học (66.7 %), Quản lý đất đai (67.4 %), Quản lý văn hóa (63.2 %, Sư phạm Địa lý (65 %)

- Các ngành có tỷ lệ SV làm trái ngành đào tạo cao nhất qua các năm: Công tác xã hội (51.5 %), Khoa học môi trường (62.3 %), Kinh tế nông nghệp (64.2 %), Luật học (55.6 %), Luật kinh tế (61.2 %), Quản lý đất đai (56.5 %), Quản lý Giáo dục (50.8 %), Quản lý TNMT (66.9 %), Quản lý văn hóa (70 %), Sư phạm tin học (54.8 %),  Khuyến Nông ( 100 %), Kinh tế Nông nghiệp (72.2 %), Quản Lý Đất Đai (53.5 %), Việt Nam Học (74.5 %).
2. Một số khuyến nghị, đề xuất

. Để đảm bảo các điều kiện về đảm bảo chất lượng các CTĐT, các chương trình đào tạo, các đơn vị liên quan cần lưu ý các vấn đề sau:
- Các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình cần bám sát  kỹ các văn bản quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng theo đúng mục đích, nội dung mà các CTĐT phải đáp ứng.
- Thường xuyên cập nhật các thay đổi trong các văn bản quy định mới về điều kiện đảm bảo chất lượng.

- Định kỳ hàng năm thực hiện rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng của các CTĐT và có các kiến nghị, đề xuất kịp thời với nhà trường để có hướng xử lý, giải quyết. 
- Hiện nay chỉ mới có 17/54 CTĐT gửi danh mục rà soát học liệu của CTĐT về Thư viện và có 07 CTĐT đang tiếp tục được Thư viện thực hiện rà soát nên kết quả rà soát học liệu chưa đầy đủ. 






       Nghệ An, ngày 05 tháng 8 năm 2021
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